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QUY ĐỊNH 

Quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chung đô thị mới Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đến năm 2045 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2139/QĐ-UBND 
 ngày  31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy định này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, sử dụng và bảo vệ các công trình theo đúng với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đến năm 2045.
1. Đối tượng áp dụng:

· Văn bản này quy định quản lý quy hoạch xây dựng kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật theo đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đến năm 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ- UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái.

· Quy định này hướng dẫn việc sử dụng đất, lập đồ án quy hoạch phân khu các khu chức năng, quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cơ bản của đô thị trong ranh giới quy hoạch đô thị mới Púng Luông; đảm bảo tuân thủ các định hướng sử dụng đất, phân khu chức năng và phân vùng cảnh quan đô thị theo đúng quy hoạch đã được lập và các quy định của pháp luật có liên quan.

· Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép thực hiện các công tác sau:

· Lập các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đến năm 2045.

· Lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cơ bản, khai thác, sản xuất, kinh doanh (gọi tắt là nhà đầu tư) trong khu vực lập quy hoạch.

· Ngoài những quy định trong điều lệ này, việc quản lý xây dựng trong đô thị mới Nậm Khắt còn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước.

2. Phân công quản lý thực hiện và trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại khu vực lập quy hoạch:

· Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái phân công cho Sở Xây dựng Yên Bái, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải hướng dẫn việc quản lý quy hoạch theo đúng Quy định tại văn bản này. 

· Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện quyền quản lý Nhà nước về xây dựng theo quy hoạch, thống nhất việc quản lý xây dựng, kiến trúc cảnh quan của đô thị mới Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

· Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, Ủy ban nhân dân các đơn vị hành chính cấp thị trấn và các xã phụ cận, các cơ quan quản lý kiến trúc quy hoạch, xây dựng, đất đai và các cơ quan, ban ngành khác có liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng đô thị theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Tỉnh.

· Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, công dân có trách nhiệm tham gia quản lý quy hoạch xây dựng, phát hiện và góp ý kiến về các vấn đề quản lý, thực hiện có liên quan đến quy hoạch chung đô thị mới Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đến năm 2045 được duyệt.

· Công dân có quyền tham gia vào quá trình lập, xét duyệt và triển khai thực hiện đồ án quy hoạch theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy hoạch xây dựng và pháp luật Nhà nước có liên quan.

Điều 2. Ngoài những quy định trong quy định này, việc quản lý xây dựng trong khu vực lập quy hoạch chung còn phải theo các quy định pháp luật của Nhà nước khác có liên quan.
Điều 3. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định phải do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chung.
Điều 4. UBND tỉnh Yên Bái thống nhất việc quản lý xây dựng trên toàn đô thị Púng Luông. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Tỉnh thực hiện việc quản lý xây dựng trên địa bàn đô thị Púng Luông theo đúng với quy hoạch được duyệt.
Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Vị trí, ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chung
a. Vị trí: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch ở xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.
b. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu:

Xã Púng Luông nằm ở phía Đông Nam của huyện Mù Cang Chải, địa giới hành chính được xác định như sau:

· Phía Bắc giáp xã La Pán Tẩn huyện Mù Cang Chải;

· Phía Nam giáp xã Nậm Khắt huyện Mù Cang Chải;

· Phía Đông giáp xã Cao Phạ huyện Mù Cang Chải;

· Phía Tây giáp xã Dế Xu Phình và xã Chế Tạo huyện Mù Cang Chải.

c. Quy mô lập quy hoạch

Diện tích lập quy hoạch chung toàn khu vực: 5306,15 ha.

Điều 6. Tổng diện tích nằm trong ranh giới quy hoạch là 5306,15 ha, phân thành các khu chức năng sau:

Quy mô diện tích đất các phân khu

	Stt
	Tên khu vực
	Ký hiệu 
	Diện tích (ha)

	1
	Phân khu trung tâm đô thị
	PK1
	425,16

	2
	Phân khu phía Tây Nam bao gồm: Khu dân cư hiện hữu và sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển dịch vụ du lịch 
	PK2
	2.154,44

	3
	Phân khu phía Đông Nam bao gồm: khu dân cư hiện hữu kết hợp sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển dịch vụ du lịch 
	PK3
	2.726,56

	
	Tổng cộng
	
	5.3061.5


Điều 7: Các định hướng quy hoạch theo các khu vực
7.1. Khu vực trung tâm đô thị

a. Chức năng

Khu vực trung tâm xã hiện hữu thuộc bản Mý Háng Tâu định hướng quy hoạch là khu vực trung tâm hành chính, văn hóa, xã hội của toàn đô thị Púng Luông, định hướng trong giai đoạn sau thành khu vực trung tâm đô thị Púng Luông với các khu vực chức năng chính bao gồm:

· Khu hành chính sự nghiệp: UBND đô thị;

· Khu ở hiện hữu và khu ở mới;

· Khu công viên cây xanh, vườn hoa trung tâm;

· Khu thương mại, dịch vụ, chợ đô thị;

· Khu trường học các cấp, bệnh viện đa khoa, trung tâm văn hóa đô thị, sân thể thao trung tâm;

· Khu bãi để xe, trạm xăng, điểm phục vụ bưu chính viễn thông;

· Đất quốc phòng an ninh;

· Khu vực hạn chế khai thác, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

b. Quy mô

· Diện tích toàn khu: 425,16 ha.

c. Định hướng tổ chức không gian

* Hệ thống công trình công cộng:
· Trung tâm hành chính: Trung tâm hành chính đô thị (thị trấn tương lai): UBND giữ nguyên vị trí cũ, nâng cấp cải tạo thành trung tâm hành chính đô thị. Tách biệt công trình nhà văn hóa hiện hữu ra ngoài khuôn viên ủy ban. Diện tích cải tạo: (0,36ha)

· Trung tâm văn hóa, thể thao: Bố trí quỹ đất xây dựng trung tâm văn hóa đô thị với diện tích (0,55ha), mật độ xây dựng ≤ 40%, cao tối đa 3 tầng.

· Cây xanh công viên vui chơi giải trí:

· Công viên cây xanh trung tâm: Bố trí vườn hoa trung tâm đô thị diện tích 4706.96 m2 cạnh trung tâm văn hóa, tổ chức không gian gắn kết với các công trình công cộng nhà văn hóa, trung tâm thương mại. Khu vực dự kiến sẽ là nơi tập trung các hoạt động vui chơi giải trí của người dân vào cuối tuần đồng thời là nơi tổ chức lễ hội, diễu hành, biểu diễn văn hóa văn nghệ và chợ hoa mỗi dịp lễ tết truyền thống của dân tộc. Tổng diện tích cây xanh đô thị 10,69ha.
· Trung tâm y tế: Xây dựng mới bệnh viện đa khoa cấp đô thị nằm trên trục đường TL175B. Diện tích: (0.44 ha).
· Trung tâm giáo dục đào tạo: 

· Ổn định các trường hiện có cải tạo nâng cấp trong tương lai. Đề xuất cải tạo khuôn viên và cảnh quan bên trong các cơ sở giáo dục hiện có, tăng tỷ lệ đất dành cho không gian xanh và sinh hoạt ngoài trời nhất là đối với bậc giáo dục mần non và tiểu học.

· Đất giáo dục có tổng diện tích 5,60 ha. Trong đó tổng diện tích các trường mầm non 1,12 ha, trường tiểu học Púng Luông có diện tích 1.15ha, trường trung học cơ sở và THPT Púng Luông có diện tích là 3.33 ha.

· Chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ:
· Chợ đô thị: Quy hoạch chợ ra vị trí mới (diện tích 1.07ha) nằm trong khu dự án chợ và nhà ở, khu vực có kết nối giao thông thuận lợi.

· Xây dựng một số khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, giải khát,... phục vụ nhu cầu của người dân trong đô thị, khu vực trung tâm thương mại tập trung được quy hoạch mới trên trục đường kết lối trực tiếp với tỉnh lộ 175B và dễ dàng kết nối với đường quốc lộ 32 đi các xã, huyện phía Bắc, phía Nam và tỉnh lân cận.

· Bãi đỗ xe: 
· Bố trí bãi đỗ xe tại khu vực cửa ngõ phỉa Đông Bắc, cạnh đường QL32 diện tích 1.00 ha, phục vụ nhu cầu vận tải hàng hòa đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

*Khu vực dân cư:

· Khu vực dân hiện hữu: Giữ lại không gian kiến trúc văn hoá truyền thống các khu dân cư đô thị hiện hữu, thôn, xóm cũ. Hạn chế không di chuyển dân cư hiện trạng và xây dựng nhà cao tầng, khuyến khích giữ nguyên mật độ xây dựng và tầng cao như hiện nay, từng bước cải tạo xây dựng- chỉnh trang. Bổ sung và hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; Tổng diện tích đất ở đô thị hiện hữu cải tạo chỉnh trang khoảng 28.15ha, chủ yếu nằm tại lõi trung tâm đô thị và bám dọc theo các tuyến đường trục lớn QL32.

· Đất ở mới: Phát triển các khu nhà ở mới theo hướng hiện đại, tầng cao phù hợp với tổ chức không gian đô thị trong từng khu vực, với mô hình ở kết hợp gồm: nhà chia lô liên kề, nhà biệt thự, nhà vườn, nhà tái định cư, nhà ở hiện trạng cải tạo. Trong mỗi khu ở đều bố trí các vườn hoa, sân chơi, khu luyện tập thể thao…Có quy mô diện tích 37.18ha, phù hợp với nhu cầu đất ở mới với mật độ xây dựng khuyến khích xây dựng thấp 35-100%, tầng cao tối đa 5 tầng. Do khu vực có địa hình không thuận lợi cho xây dựng, vì vậy cần có quỹ đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật taluy.

* Cụm công nghiệp:

· Cụm công nghiệp, vị trí nằm ở bản Mý Háng tâu, có quy mô khoảng: 10,73 ha, định hướng là cụm công nghiệp tập trung, với các loại hình công nghiệp chế biến, khai thác các chế phẩm địa phương.

* Khu vực phát triển thương mại dịch vụ du lịch

· Khu vực phát triển thương mại dịch vụ du lịch: Khu du lịch nghỉ dưỡng 90ha tại bản Mý Háng Tâu.
7.2. Khu dân cư hiện hữu và sản xuất nông nghiệp

Khu vực làng xóm hiện trạng cơ bản giữ nguyên cấu trúc, đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng trong khu vực làng xóm, tăng tính kết nối với các khu vực phát triển mới. Cải tạo nâng cấp các công trình dịch vụ công cộng, sân thể thao nhằm gia tăng giá trị sống của người dân khu vực.

Đối với khu vực phát triển dân cư mới: Bổ sung 5.77 ha đất ở tại khu vực bản Nả Háng Tâu, Nả Háng Tủa Chử bám dọc theo các tuyến đường chính và cạnh các điểm dân cư hiện hữu.

Khu vực phát triển thương mại dịch vụ du lịch

· Quy hoạch không gian du lịch rừng trúc Púng Luông 6.25 ha, bao gồm 1.25 ha đất xây dựng điểm dịch vụ du lịch... Phần còn lại là diện tích rừng tự nhiên được bảo tồn nguyên trạng tạo cảnh quan sinh thái đặc trưng và đa dạng sinh học cho điểm du lịch.

· Quy hoạch không gian Trung tâm huấn luyện đua xe địa hình 29.1 ha, bao gồm 5.82ha đất xây dựng điểm dịch vụ du lịch, trung tâm huấn luyện,...Phần còn lại là diện tích rừng tự nhiên và rừng phòng hộ nằm trong vùng cấm khai thác cần được bảo tồn nguyên trạng tạo cảnh quan sinh thái đặc trưng và đa dạng sinh học cho khu du lịch. Khu du lich 87ha khu vực Púng Luông giai đoạn sau năm 2030.
7.3. Vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và rừng phòng hộ

Khai thác sản xuất phát triển kinh tế chính của địa phương với các hoạt động bao gồm sản xuất nông nghiệp dạng truyền thống (trồng lúa, trồng cây lâu năm, hằng năm), khai thác tài nguyên rừng. Các khu vực rừng phòng hộ nguyên sinh có giá trị lớn về mặt cảnh quan cảnh quan và môi trường.

· Đối với khu vực rừng đặc dụng: tập trung ở khu vực phía Tây Nam, là vùng cấm khai thác xây dựng để đảm để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng. 

· Đối với khu vực rừng phòng hộ: tập trung ở khu vực phía Bắc, Đông và phía Nam là vùng cấm khai thác, xây dựng để đảm bảo cảnh quan sinh thái địa phương. Cần có các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng, trồng các loại cây bản địa ở tầng cao, cây phụ trợ hỗn giao ở tầng trung và phục hồi đa dạng tầng thứ do tái sinh tự nhiên dưới cây chính.

· Đối với các khu vực sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp: 

· Đất rừng sản xuất: Đất sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp phát triển các loại cây trồng như Sơn Tra, thông và các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng…

· Diện tích sản xuất nông nghiệp: Áp dụng trồng lúa chất lượng cao, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cây vụ đông để tăng diện tích gieo trồng và nâng cao giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác.

7.4. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2045

Thống kê quy hoạch sử dụng đất

	STT
	 Chức năng 
	Quy hoạch 2030
	Quy hoạch 2045

	
	
	 Diện tích
(ha) 
	 Tỷ lệ
(%) 
	 Chỉ tiêu đồ án 
	 Diện tích
(ha) 
	 Tỷ lệ
(%) 
	 Chỉ tiêu đồ án 

	A
	 Tổng diện tích  
	5.306,15
	100
	
	5.306,15
	100
	

	
	Đất xây dựng đô thị
	274,15
	5,14
	
	445,63
	8,37
	

	
	Đất khác
	5.032,0
	94,86
	
	4.860,50
	91,63
	

	I
	 Đất dân dụng 
	91,70
	1,73
	121,47
	142,13
	2,68
	129,80

	1
	 Đất đơn vị ở  
	48,32
	0,91
	
	67,32
	1,27
	

	1,1
	 Đất ở mới 
	18,18
	0,34
	54,77
	37,18
	0,70
	55,33

	1,2
	 Đất ở hỗn hợp và dịch vụ 
	1,99
	0,04
	
	1,99
	0,04
	

	1,3
	 Đất ở hiện hữu 
	28,15
	0,53
	
	28,15
	0,53
	

	2
	 Đất giáo dục 
	5,60
	0,11
	
	5,60
	0,11
	

	2.1
	 Trường THCS 
	1,33
	0,03
	32,07
	1,33
	0,03
	22,11

	2.2
	 Trường THPT 
	2,00
	0,04
	66,23
	2,00
	0,04
	45,66

	2.3
	 Trường Tiểu học 
	1,15
	0,02
	23,45
	1,15
	0,02
	16,17

	2.4
	 Trường mầm non 
	1,12
	0,02
	29,72
	1,12
	0,02
	20,49

	3
	 Đất cơ quan trụ sở đô thị 
	0,64
	0,01
	
	0,64
	0,01
	

	4
	 Đất dịch vụ công cộng 
	8,82
	0,17
	11,69
	16,03
	0,30
	14,65

	4.1
	 Đất văn hóa 
	1,36
	0,03
	Đạt
	1,36
	0,03
	Đạt

	4.2
	 Đất thể dục, thể thao 
	5,30
	0,10
	Đạt
	5,30
	0,10
	Đạt

	4.3
	 Đất thương mại, dịch vụ cấp đô thị (chợ) 
	1,71
	0,03
	Đạt
	8,92
	0,17
	Đạt

	4.4
	 Đất y tế 
	0,44
	0,01
	Đạt
	0,44
	0,01
	Đạt

	5
	 Đất cây xanh công cộng 
	7,99
	0,15
	10,59
	10,69
	0,20
	9,77

	6
	 Giao thông đô thị 
	19,32
	0,36
	25,59
	40,84
	0,77
	37,29

	7
	 Hạ tầng kỹ thuật cấp đô thị 
	1,01
	0,02
	
	1,01
	0,02
	

	II
	 Đất ngoài dân dụng 
	182,45
	3,44
	
	303,50
	5,72
	

	1
	 Dịch vụ, du lịch 
	98,44
	1,86
	
	224,82
	4,24
	

	1.1
	 Đất dịch vụ du lịch 
	19,69
	0,37
	
	44,52
	0,84
	

	1.2
	 Đất du lịch 
	78,75
	1,48
	
	180,30
	3,40
	

	2
	 Đất di tich, tôn giáo 
	0,44
	0,01
	
	0,44
	0,01
	

	3
	 Đất an ninh 
	0,37
	0,01
	
	0,37
	0,01
	

	4
	 Đất quốc phòng 
	0,05
	0,00
	
	0,05
	0,00
	

	5
	 Sản xuất công nghiệp 
	12,24
	0,23
	
	12,24
	0,23
	

	6
	 Giao thông đối ngoại 
	53,07
	1,00
	
	53,07
	1,00
	

	7
	 Hạ tầng kỹ thuật khác 
	17,84
	0,34
	
	12,51
	0,24
	

	III
	 Khu đất nông nghiệp và chức năng khác 
	5.032,0
	94,86
	
	4.860,50
	91,63
	

	1
	 Sản xuất nông nghiệp 
	543,16
	10,24
	
	506,10
	9,54
	

	2
	 Đất lâm nghiệp 
	4.456,55
	83,99
	
	4.322,13
	81,48
	

	2,1
	 - Đất rừng sản xuất 
	647,34
	12,20
	
	531,16
	10,40
	

	2,2
	 - Đất rừng phòng hộ 
	3.410,68
	64,28
	
	3.392,44
	63,93
	

	2.3
	  - Đất rừng đặc dụng 
	398,53
	7,51
	
	398,53
	7,51
	

	3
	 Đất chưa sử dụng 
	21,74
	0,41
	
	21,74
	0,41
	

	4
	 Sông suối, kênh, rạch 
	10,55
	0,20
	
	10,55
	0,20
	


Điều 8: Các quy định quản lý

8.1. Nhà ở
a. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc

Nhà ở hiện trạng cải tạo:

Khu vực thôn bản Nả Háng Tủa Chử, Nả Háng Tâu, Đề Chờ Chua B, Háng Cơ Bua, Mý Háng Tủa Chử, một phần bản Púng Luông.

Khu vực này chủ yếu tập trung vào nâng cấp, cải tạo và chỉnh trang các công trình xuống cấp, các công trình xây mới có tầng cao trung bình không vượt qua 5 tầng, tận dụng các khu đất trống trong lõi các khu ở bổ xung thêm các không gian mở như: Cây xanh vườn hoa, sân chơi,...Tăng cường thêm các tiện ích đô thị cho các tuyến đường,...Với các công trình có mặt sau là địa hình đồi núi cần quản lý đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh gây ảnh hưởng đến địa chất của khu vực.

· Duy trì nét kiến trúc truyền thống, khuyến khích sử dụng mái dốc, có các khoảng sân trước và sân sau. Tạo những khoảng trống lớn để bố trí các khu cây xanh, sân chơi phục vụ cho từng cụm nhà.

· Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương mái ngói, cửa gỗ.
· Bố cục sân vườn hài hoà với sự liên kết hợp lý giữa cây cảnh và cây ăn quả.

· Các thành phần của căn nhà khuyến khích sử dụng lối bố cục truyền thống. Tuy nhiên cần được nâng cao trong sự hợp khối và hiện đại hoá nội thất.

· Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như màu gỗ, màu vàng nhạt...
· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: Tối thiểu là 0m. 

Nhà ở liền kề:

· Hiện đại kết hợp với truyền thống, có các khoảng sân trước và sân sau, đảm bảo đồng nhất trên từng tuyến phố. Tạo những khoảng trống lớn để bố trí các khu cây xanh, sân chơi phục vụ cho từng cụm nhà.

· Đối với các tuyến trục chính chỉ giới đường đỏ có thể trùng với chỉ giới xây dựng.

· Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương mái ngói, cửa gỗ, quét vôi hoặc sơn nước...không dùng cửa khung nhôm kính, mặt tường ốp gạch men...

· Khuyến khích sử dụng nhà mái dốc, có sân vườn trước và sau nhà.

· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: Tối thiểu là 0m. 

· Với các công trình có mặt sau là địa hình đồi núi cần quản lý đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh gây ảnh hưởng đến địa chất của khu vực.

Nhà vườn, biệt thự:

· Đơn giản, đẹp, khuyến khích nhà mái dốc lợp ngói. Thiết kế cây xanh cảnh quan sân vườn, tạo một không gian ở xanh và đẹp trong khu đô thị.

· Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương mái ngói tối màu, của gỗ.

· Các thành phần của căn nhà có thể sử dụng lối bố cục truyền thống. Khuyến khích sử dụng nhà mái dốc, có sân vườn trước và sau nhà.

· Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn.

· Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ: Tối thiểu là 3m. 

· Với các công trình có mặt sau là địa hình đồi núi cần quản lý đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh gây ảnh hưởng đến địa chất của khu vực.

b. Các điều kiện cung cấp xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của các công trình hoặc cụm công trình kiến trúc sẽ được đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung theo đúng đồ án quy hoạch chung được phê duyệt và các văn bản pháp lý quy định hiện hành.

8.2. Khu vực công cộng, thương mại và đa chức năng

a. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc

Đây là những khu vực sẽ khai thác phát triển nhằm tạo lập và hoàn thiện các khu chức năng đô thị và các khu ở mới. Đồng thời sẽ là khu vực mang lại hình ảnh đô thị mới hiện đại, đồng bộ gắn kết, bổ sung hài hòa với các không gian hiện hữu của đô thị. Cụ thể:

· Các công trình trung tâm chức năng phục vụ đô thị (hành chính, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ,…) với hình khối công trình phù hợp với tính chất hành chính dịch vụ công kết hợp với không gian cây xanh, công viên đô thị, tầng cao trung bình 2-3 tầng.

* Trung tâm hành chính: Khu UBND giữ nguyên vị trí cũ, nâng cấp thành UBND cấp đô thị, đồng bộ với hình thức đồng nhất về màu sắc và hình khối nhằm tạo dựng giá trị hình ảnh mới, năng động và phát triển cho đô thị. Định hướng tổ chức không gian như sau: 

· Tạo dựng không gian trang nghiêm nhưng gần gũi, tạo dựng dấu ấn cảnh quan về khối tích và tầng cao công trình.

· Về mật độ xây dựng không quá 40% để dành nhiều không gian cho cây xanh, vườn hoa và tầng cao xây dựng không nên quá 3 tầng vừa đảm bảo tầm nhìn từ các hướng và vừa tạo dựng điểm nhấn của khu trung tâm mới cho đô thị.

* Trung tâm thương mại dịch vụ: 

Tạo không gian thương mại nổi bật và đặc trưng nhất về tầng cao và khối tích công trình tại khu trung tâm đô thị. Thiết kế các khu vực đỗ xe tập trung hợp lý cùng với các tiện ích công cộng kết hợp với các hoạt động thương mại tạo không gian rộng rãi linh hoạt cho những sự kiện đa năng đồng thời gia tăng giá trị cho các khu vực này.

· Các công trình xây dựng hiện đại, cao tầng được hợp khối thống nhất, tầng cao trung bình khuyến khích tối đa 6 tầng. 

· Thiết kế kiến trúc và cảnh quan xung quanh phản ánh những đặc tính nổi bật, độc đáo tạo ra đặc trưng mang tính biểu tượng và gây ấn tượng trước công chúng. 

· Không được phép xây dựng manh mún, không tạo thành tổ hợp kiến trúc đồng nhất. Tạo không gian mở, rộng thoáng trước các công trình.

· Chiều cao tối thiểu tầng một 3,6m, khoảng lùi của công trình so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là: 4m.

* Trung tâm văn hóa: Định hướng sẽ phát triển kết hợp với khu công viên cây xanh phía Bắc đô thị. Định hướng phát triển không gian cho trung tâm này như sau: 

· Hài hòa với cảnh quan của Khu trung tâm hành chính và công cộng của đô thị. 

· Khối tích công trình, chiều cao công trình không được lấn át khu hành chính. 

· Tạo nhiều không gian mở với tầm nhìn khoáng đạt về cả 4 hướng, nằm trên trục đường QL175B kết nối với công viên trung tâm và suối Nậm Kim.

· Hình thành một quần thể điểm nhấn cảnh quan quan trọng cho khu vực. 

· Về mật độ xây dựng không qua 40% và về tầng cao xây dựng cần được nghiên cứu TKĐT ở cấp độ tỷ lệ 1/500 để đảm bảo cho chức năng hoạt động của công trình cũng như không lấn át khu trung tâm hành chính mới của đô thị.

· Khoảng lùi của công trình so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là: 4m.

* Trung tâm thể dục thể thao: Trung tâm TDTT đô thị được định hướng phát triển mới nằm trên trục đường TL175B, phù hợp với địa hình khu vực. 

· Tạo dựng một tổ hợp công trình TDTT hiện đại với công trình điểm nhấn chủ chốt là sân vận động trung tâm. 

· Mật độ xây dựng trong khu không vượt qua 30%.

· Khoảng lùi của công trình so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là: 4m.

* Trung tâm giáo dục:

· Đối với các công trình giáo dục khi thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành. 

· Kiến trúc hiện đại, bền vững thể hiện được tính chất sư phạm.

· Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

· Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

· Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu học tập nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.

· Tầng cao công trình tuỳ thuộc vào chức năng và nhu cầu sử dụng của từng loại hình giáo dục khác nhau.

· Khoảng lùi của công trình so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là: 4m.

* Đối với các công trình y tế:

· Đối với các công trình y tế khi thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành. 

· Kiến trúc hiện đại, bền vững và đơn giản.

· Không sử dụng mầu sắc công trình quá loè loẹt hoặc ảm đạm. Thường sử dụng các màu cơ bản có tông độ nhạt như màu ghi đá, màu trắng, màu vàng, màu nâu nhạt...

· Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

· Không gian lớn được bố trí đan xen với các không gian nhỏ đáp ứng yêu cầu công năng nhưng hài hoà về đường nét, hình khối và màu sắc giữa các công trình.

· Kiến trúc công trình đảm bảo thông thoáng gió, ánh sáng tự nhiên và đáp ứng yêu cầu cao về vệ sinh dịch tễ.

· Khoảng lùi của công trình so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là: 4m.

b. Định hướng mật độ xây dựng, tầng cao

Quy định mật độ xây dựng – tầng cao công trình chủ yếu cho các khu vực trong khu quy hoạch như dưới đây. Lưu ý đây là định hướng mật độ xây dựng gộp của toàn khu vực và tầng cao chủ yếu của các công trình nằm trong khu vực, nhằm làm cơ sở xác định mật độ xây dựng, tầng cao công trình trong từng khu đất, lô đất tại giai đoạn lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Khi lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, tùy theo nhu cầu phát triển sẽ thiết lập thông số cho từng khu đất, từng lô đất, một số công trình đặc thù có thể vượt ngưỡng mật độ xây dựng - tầng cao chủ yếu này, tuy nhiên phải phù hợp với quy chuẩn, pháp luật hiện hành và quy chế kiến trúc cảnh quan của khu vực.

Mật độ xây dựng

· Các khu vực có mật độ xây dựng cao (40% – 70%): Khu vực trung tâm đã được xây dựng với mật độ xây dựng cao, trong tương lai khi tái phát triển không tăng mật độ xây dựng so với hiện tại. Khu vực trung tâm các khu hiện hữu và khu vực phát triển mới khuyến khích phát triển với mật độ xây dựng như sau:

· Các khu vực có mật độ xây dựng trung bình (25% – 40%): Các khu vực dân cư thuộc đô thị hiện hữu và đô thị mới không mang tính chất trung tâm.

· Các khu vực có mật độ xây dựng thấp (15% – 25%): Các khu vực thuộc các vùng phát triển du lịch, các khu dân cư thôn bản hiện hữu và phát triển mới.

· Các khu vực có mật độ xây dựng rất thấp (dưới 1% - 5%): Các khu vực định hướng là đất cây xanh, nông lâm nghiệp, đất dự trữ phát triển.

· Các khu vực thuộc khu công nghiệp và đất quân sự: Theo quy định riêng.

Tầng cao

· Khu vực xây dựng tầng cao từ 1-3 tầng: Tại các khu vực ven đường trục chính, có vị trí trung tâm các khu đô thị hiện hữu và đô thị mới.

· Khu vực tập trung cao tối đa 6 tầng: Là các khu vực trọng điểm tại trung tâm các khu đô thị, có chức năng thương mại dịch vụ, công cộng, làm điểm nhấn cho đô thị. Khuyến khích bố trí tập trung các công trình cao tầng tại các khu vực này, tầng cao cụ thể được quy định tại các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đảm bảo hài hòa với cảnh quan khu vực và tuân thủ giới hạn chiều cao công trình.

· Khu vực xây dựng tầng cao từ 2 - 4 tầng: Tại các khu vực định hướng phát triển đô thị, dân cư tập trung.

· Khu vực xây dựng tầng cao từ 1- 3 tầng: Tại các khu vực dân cư hiện hữu nằm cách xa trung tâm, các khu vực định hướng phát triển du lịch sinh thái.

· Khu vực xây dựng tầng cao < 2 tầng: Tại các khu vực dân cư nằm xa trung tâm đô thị, các khu dân cư làng bản hiện hữu, các khu vực bảo tồn cây xanh.

· Các khu vực thuộc khu công nghiệp và đất quân sự: Theo quy định riêng.

· Khoảng lùi (Chỉ giới xây dựng): ≥ 3m (áp dụng đối với công trình xây mới). Quy định cụ thể sẽ được xác định ở các bước sau và được cấp có thẩm quyền quyết định. Khoảng lùi xây dựng khu vực bên bờ suối ≥ 10m so với đường mép nước cao trung bình nhiều năm của suối.

Bảng 2. Bảng tổng hợp chỉ tiêu xây dựng các công trình công cộng

	Stt
	Hạng mục
	Tầng cao tối đa (tầng)
	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	Khoảng lùi (m)

	1
	Trụ sở UBND
	3
	40
	Quy định theo QCVN 01:2021/BXD

	2
	Trường học
	3
	40
	

	
	Trường mầm non
	3
	40
	

	
	Trường tiểu học
	3
	40
	

	3
	Trung tâm y tế (bệnh viện đa khoa)
	3
	40
	

	4
	Công trình thể dục thể thao (Sân vận động, khu thể thao đô thị)
	3
	40
	

	5
	Trung tâm văn hóa xã
	3
	40
	

	6
	Chợ
	2
	40
	

	7
	Trung tâm thương mại, dịch vụ
	6
	40
	


b. Các điều kiện cung cấp xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của các công trình hoặc cụm công trình kiến trúc sẽ được đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung theo đúng đồ án quy hoạch chung đã phê duyệt và các văn bản pháp lý quy định hiện hành.

8.3. Khu vực bảo tồn, tôn tạo công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan trong đô thị.

a. Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc

· Các công trình bảo tồn, tôn tạo công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo, danh lam thắng cảnh phải được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm xâm phạm dưới mọi hình thức. Việc bảo vệ phải tuân theo Luật Di sản văn hóa. Cần lập dự án trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị của các di sản, di tích. Khoanh vùng bảo vệ di tích theo đúng quy định phân cấp theo Luật Di sản văn hóa.

· Địa hình cảnh quan: Khu vực nghiên cứu có diện tích mặt nước lớn gồm các hệ thống suối thoát chính cho toàn bộ khu vực. Trong tổ chức không gian cần bảo vệ được các trục tiêu thoát nước chính. 

b. Các điều kiện cung cấp xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của các công trình hoặc cụm công trình kiến trúc sẽ được đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung theo đúng đồ án quy hoạch chung đã phê duyệt và các văn bản pháp lý quy định hiện hành.

8.3. Khu du lịch

Đa dạng các loại hình tham quan du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, du lịch hành trình, khám phá.

· Tạo lập không gian du lịch Púng Luông hướng đến 4 mục tiêu: Nghỉ ngơi; ẩm thực; trải nghiệm nông nghiệp, trải nghiệm đời sống văn hóa; khám phá cảnh quan tự nhiên. 

· Lưu trú: Tận dụng điều kiện khí hậu mát mẻ đặc trưng của vùng núi cao, kết hợp cảnh quan tự nhiên đồi núi, tổ chức không gian các công trình, cụm công trình lưu trú, tạo cảm giác bình yên, thư thái cho du khách. Các mô hình lưu trú chủ yếu: Resort, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, bougalow, homestay.

· Khu du lịch dịch vụ phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cảnh quan tự nhiên, khuyến khích xây dựng các công trình thấp tầng, tầng cao trung bình 1 -2 tầng.

Các điều kiện cung cấp xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

Các điều kiện cung cấp và xử lý mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của các công trình hoặc cụm công trình kiến trúc sẽ được đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung theo đúng đồ án quy hoạch chung đã phê duyệt và các văn bản pháp lý quy định hiện hành. Các công trình trên phải đảm bảo có bãi đỗ xe với tiêu chuẩn 10 m2 sàn/xe và 25m2/1 chỗ đỗ.

8.4. Không gian cây xanh, mặt nước

a. Công viên, vườn hoa

· Hệ thống cây xanh công viên tập trung đô thị: Bao gồm các khu cây xanh công viên, vui chơi giải trí tập trung lớn của đô thị, các khu vực này sẽ bố trí đảm bảo bán kính phục cho người dân đô thị, với các công trình vui chơi giải trí, sân TDTT, dịch vụ nhỏ, tiểu cảnh sân vườn hoa, đường dạo bộ, cây cắt tỉa, hoa trang trí,…Bao gồm:

· Khu cây TDTT trung tâm đô thị. 

· Khu cây xanh công viên trung tâm. 

· Đảm bảo tầm nhìn cho các tuyến đường, tạo điểm nhấn kiến trúc cho các tuyến đường và quảng trường.

· Kết hợp với mặt nước, các tuyến đường dạo, cây cảnh, cây cắt xén, mặt lát cà các kiến trúc nhỏ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của dân cư và khách du lịch.

· Khi thiết kế phải bố trí chỗ để xe.

· Các vườn hoa công viên cố gắng tận dụng khai thác cảnh quan một cách tối đa, vừa tạo tầm nhìn đẹp từ các khu chức năng trong khu vực.

· Các công trình kiến trúc trong khu công viên, vườn hoa hay các sân chơi có quy mô nhỏ 1 tầng, các công trình có tính chất tô điểm cho cảnh quan môi trường và phục vụ các tiện ích xã hội cho con người.

b. Hành lang xanh để thoát nước mưa, dải cây xanh dọc theo các dòng suối

· Có thể xây dựng các tuyến đường dạo nhỏ, mềm mại dọc suối với không gian xanh và vùng nông nghiệp, tạo lối tiếp cận, tạo sự hấp dẫn cho khách du lịch.

· Cho phép xây dựng các công trình dịch vụ hoặc HTKT nhỏ với mật độ thấp, kiến trúc phù hợp, hài hòa với thiên nhiên. 

· Đề xuất trồng các loại cây có tác dụng chống xạt lở đất, giữ đất, đồng thời khoảng cách giữa các cây vẫn phải đảm bảo cho việc thoát lũ, thoát nước khi có lũ lụt, úng ngập.

c. Hệ thống mặt nước

Gia cố các bờ suối, bờ hồ, tránh xói lở bằng các giải pháp tự nhiên, phi công trình (bằng thảm thực vật) hoặc bằng các giải pháp công trình thân thiện với môi trường (nan bê tông hoặc vật liệu Neoweb trồng cỏ). Tránh bê tông hóa bờ suối (đá hộc, bê tông...) gây mất mỹ quan và làm mất đi khả năng thẩm thấu nước mưa của bờ kè.

Nguyên tắc quản lý nước mưa, nước lũ cho đô thị Púng Luông là phân bố nước mưa trong toàn bộ đô thị để tránh dồn nước vào một khu vực sẽ gây quá tải cho hệ thống thoát nước mưa của đô thị, dẫn đến ngập úng cục bộ. Vì thế, quy hoạch không hướng tới việc xây dựng các hồ điều hòa lớn, gây tốn kém về kinh phí, phức tạp trong quản lý, vận hành mà hướng tới việc bảo tồn các dòng suối nằm rải rác trong và ngoài đô thị, tránh tình trạng san lấp để đô thị hóa.

Bên cạnh các không gian mặt nước, các khu vực bán ngập cũng cần được quy hoạch để chứa nước tạm thời khi lũ về. Khi không có lũ, các không gian này có thể được sử dụng để sản xuất nông nghiệp hoặc là không gian cây xanh đô thị.

8.6. Khu vực cấm xây dựng; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật; biện pháp bảo vệ môi trường

Các khu vực cấm xây dựng dân dụng bao gồm: Các khu vực bảo vệ quốc phòng, an ninh. Khu rừng phòng hộ, chắn sóng. Các khu bảo tồn nguyên trạng. Các khu vực có nguy cơ thiên tai ngập lụt, sạt lở và các khu vực cấm xây dựng khác teo luật định.

Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật; biện pháp bảo vệ môi trường quy định trong phần hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

Điều 9: Các công trình đầu mối và tuyến hạ tầng kỹ thuật

9.1. Giao thông

a. Giao thông đường bộ:

a.1. Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường:
* Giao thông đối ngoại: Đường liên khu vực

Tổ chức mạng lưới giao thông đối ngoại tuyến quốc lộ 32, tỉnh lộ 175B được cập nhật đồng bộ với các định hướng phát triển giao thông của tỉnh cũng như của huyện Mù Cang Chải.

· Đường quốc lộ 32:

+ Đoạn ngoài trung tâm đô thị: nâng cấp mở rộng bề rộng nền Bn= 9m, ( lòng đường 6m, 2 bên lề 0,5m và rộng gia cố 1,0m). Hành lang an toàn 10m x2 bên.

+ Đoạn trung tâm đô thị: nâng cấp mở rộng bề rộng nền Bn=25,0m, ( lòng đường Bm:15,0m, hè 5,0m x 2 bên).

· Đường tỉnh 175B:

+ Đoạn ngoài trung tâm đô thị: nâng cấp mở rộng bề rộng nền Bn= 9m, ( lòng đường 6m, 2 bên lề 0,5m và rộng gia cố 1,0m). Hành lang an toàn 10m x2 bên đường.

+ Đoạn trung tâm đô thị: nâng cấp mở rộng bề rộng nền Bn=20,5m, (lòng đường Bm:10,5m, hè 5,0m x 2 bên).

· Tuyến đường huyện, liên xã: Nối từ xã Púng Luông xuống Nậm Khắt: Quy hoạch với chiều rộng nền đường Bn=13,5m; Bề rộng mặt đường Bm=7,5m, lề đường 3m x2 bên.

* Giao thông đối nội: Đường khu vực

Quy hoạch giao thông được căn cứ dựa trên địa hình hiện trạng và các dự án, quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực, đảm bảo sự liên kết giữa các khu chức năng trong khu vực quy hoạch và đường giao thông đối ngoại đi qua khu vực. 

· Trong khu trung tâm đô thị: 

· Quy hoạch cấp đường đô thị, đường chính khu vực: Chiều rộng nền đường Bn=13,5m; Chiều rộng mặt đường Bm=7,5m, hè đường 3m x2 bên.

· Các tuyến đường ngoài khu trung tâm đô thị: Nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông liên kết các thôn, liên thông cấp đường khu vực
· Đường khu vực: Chiều rộng nền đường Bn=12,0m, chiều rộng mặt đường Bm=6,0m, hè đường 3,0mx2. 

· Đường sản xuất nội đồng chính: quy hoạch cứng hóa rộng 3m, có các điểm tránh xe theo quy định. Từng bước cứng hóa hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng, tạo mỹ quan sạch đẹp, đồng thời thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp địa phương.

a.2. Công trình giao thông

* Bãi đỗ xe:

· Trong đó, quy hoạch 1 bãi xe đầu phía quốc lộ 32 khu vực bản Mý Háng Tâu quy mô 1ha, các bãi đỗ xe công cộng ưu tiên tại vị trí quảng trường, công viên cây xanh, trung tâm thể dục thể thao…với tổng diện tích khoảng 0.5ha. Đối với các khu đất dịch vụ, hỗn hợp, cơ quan,… trong quá trình thiết kế phải đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho bản thân các công trình với tổng diện tích khoảng 0,8ha.

· Đối với những công trình công cộng, khu vui chơi giải trí phải bố trí riêng bãi đỗ xe trong khu vực công trình đáp ứng nhu cầu bản thân. 

* Các nút, quảng trường giao thông quan trọng:

Thiết kế các nút giao thông điểm nhấn trồng cây xanh thấp đảm bảo tầm nhìn, đây sẽ là các nút giao thông có không gian đẹp và lư​u thông thuận tiện.

b. Chỉ giới xây dựng: 

Bảng 8: Chỉ giới xây dựng

	STT
	Công trình
	Khoảng lùi tối thiểu (m)

	1
	Đối với công trình nhà ở hiện hữu
	0

	2
	Đối với công trình nhà ở xây mới (liền kề)
	1

	3
	Đối với công trình nhà ở xây mới (nhà vườn, biệt thự)
	3

	4
	Đối với công trình công cộng, giáo dục, hành chính
	4

	5
	Đối với công trình thương mại, dịch vụ, đa năng, chung cư
	4


c. Một số quy định khác: 

· Đối với các nút giao cắt giữa các tuyến đường, các nút giao thông quảng trường vườn hoa, cầu qua mương, qua suối khi xây dựng cần tuân theo các yêu cầu xây dựng xác định trong các dự án cụ thể.

· Các công trình ngầm dưới trục đường (ống cấp, thoát nước, cấp điện…) phải được thiết kế đồng bộ theo hồ sơ thiết kế tổng hợp đường dây đường ống, khi xây dựng nhất thiết phải xây dựng các công trình ngầm trước khi xây dựng đường hè.

9.2. Chuẩn bị kỹ thuật

a. Giải pháp san nền: 

· Giải pháp thiết kế dựa trên nguyên tắc bám sát địa hình tự nhiên, bảo vệ lớp phủ thực vật, tận dụng các trục tiêu tự nhiên để thoát nước cho các lưu vực chính.

· Căn cứ vào cao độ nền hiện trạng và các cao độ khống chế nền xây dựng của đồ án quy hoạch vùng huyện và dự án có liên quan từ đó đưa ra các giải pháp san nền như sau: - Cao độ san nền cơ bản bám theo hướng dốc địa hình tự nhiên và các lưu vực thoát nước hiện trạng, cốt nền xây dựng thấp nhất bám theo cao độ đường tỉnh lộ 175B và quốc lộ 32. Các khu vực xây mới cao độ xây dựng Hxd ≥ 1200m

· Các khu vực xây dựng tiếp giáp với suối, khe tụ thủy cần chọn thiết kế cao độ nề xây dựng lớn hơn mực nước lũ lớn nhất của suối tối thiểu 1,00m.

· Thềm xây dựng san hướng dốc nền về phía đường để kết hợp thoát nước. Độ dốc nền nhỏ nhất Inền min( 0,004.

· Độ dốc đường:

· Độ dốc dọc đường: theo địa hình, lớn nhất 11%.

· Những tuyến đường có độ dốc dọc < 0,002 cần thiết kế rãnh răng cưa hoặc tạo rãnh biên để đảm bảo thoát nước mưa tốt nhất.

b. Thoát nước mưa:

· Phân chia lưu vực thoát nước mưa: Khu vực nghiên cứu chia làm 4lưu vực tiêu thoát nước mưa chính, lưu vực 1, 2 thoát về suối Nước Nậm Kim chảy phía Bắc vào suối Púng Luông qua Ngã Ba Kim, lưu vực 3,4 thoát về suối Púng Luông rồi chảy về Bắc xã hướng sang xã La Bán Tẩn:

· Lưu vực 1: Khu vực phía Bắc suối Nậm Kim (bao gồm 4 tiểu lưu vực của các con suối nhỏ đổ vào suối Nậm Kim);

· Lưu vực 2: Khu vực phía Nam suối Nậm Kim (bao gồm 7 tiểu lưu vực của các con suối nhỏ đổ vào suối Nậm Kim);

· Lưu vực 3: Khu vực phía Bắc suối Púng Luông gồm 9 tiểu lưu vực hình thành bởi các suối nhỏ đổ vào suối Púng Luông;

· Lưu vực 4: Khu vực phía Nam suối Púng Luông gồm gồm 9 tiểu lưu vực hình thành bởi các suối nhỏ, suối Nả Háng và đổ vào suối Púng Luông.

· Xây dựng hệ thống thoát nước mặt hoàn chỉnh với chế độ tự chảy; thoát riêng hoàn toàn với nước thải cho khu vực trung tâm đô thị, khu du lịch xây dựng mới, cụm công nghiệp. 

· Nước mưa được thu gom bằng các tuyến cống nội bộ và tập trung về các tuyến cống chính nằm dọc theo trục giao thông sau đó thoát ra kênh tiêu, suối, sông...

· Kết cấu: Sử dụng cống hộp BTCT kết hợp mương xây nắp đan và mương hở thoát nước.

· Mạng lưới: Phân tán theo từng lưu vực nhỏ.

9.3. Cấp nước

Tổng nhu cầu dùng nước tại xã Púng Luông khu đô thị giai đoạn năm 2030 là 620m3/ngđ; giai đoạn năm 2045 là 1650 m3/ngđ.

Nguồn nước: Sử dụng các nguồn nước suối chảy từ trên núi về cấp nước sinh hoạt, khu trung tâm đô thị sẽ được cấp nước, xây dựng nhà máy nước đặt ở phía Bắc bản Mý Háng Tâu khu đồi cao, nguồn dự kiến lấy nước suối Púng Luông hoặc đầu suối Nả Háng phía Nam bản Hả Háng Tủa Chử.

Xây dựng mới trạm cấp nước sạch cấp cho khu trung tâm.

Mạng lưới đường ống:

· Sử dụng mạng lưới kiểu hỗn hợp: Kết hợp mạng vòng và mạng cụt nhằm đảm bảo cho việc cấp nước được liên tục đầy đủ và giảm giá thành xây dựng.

· Dùng ống gang dẻo và ống HDPE để cấp nước cho khu vực nghiên cứu.

· Họng cứu hỏa được bố trí trên mạng lưới cấp nước có đường kính D100 trở lên với khoảng cách giữa hai họng cứu hỏa là 150m.

· Sử dụng công trình cấp nước tập trung tại những khu vực xa trung tâm. Sửa chữa cải tạo các công trình cấp nước tập trung, đảm bảo các hộ trong phạm vi phục vụ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

9.4. Cấp điện và năng lượng

a. Nguồn điện: 

Nguồn điện cấp cho khu vực nghiên cứu được lấy từ lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp 110 kV Mù Cang Chải , năm 2030 có công suất (25) MVA, điện áp 110/35/22 kV. Đến năm 2035 nâng công suất lên 2x25 MVA.

b. Lưới điện:  

Tổng công suất tính toán giai đoạn năm 2030 là 3.100 KVA, giai đoạn đến năm 2045 là 5.200 KVA.

Cải tạo cấp điện 35kV về cấp điện 22kV theo lộ trình của ngành điện.

· Các tuyến hiện trạng nằm trong khu vực sẽ được khuyến khích hạ ngầm nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Lưới điện trung thế được thiết kế tuân thủ nguyên tắc xây dựng mạng vòng kín vận hành hở. Trong chế độ làm việc bình thường, khả năng tải không vượt quá 70% công suất để đảm bảo độ dự phòng vận hành, cáp ngầm trung áp xây dựng mới đường trục sử dụng cáp có tiết diện ≥240 mm2, các nhánh rẽ có khả năng phát triển phụ tải sử dụng dây có tiết diện từ 70-120 mm2; cáp ngầm sử dụng cáp khô 3 pha, cáp điện XLPE có đặc tính chống thấm dọc và ngang. Đường dây trên không có tiết diện trục ≥120 mm2, tiết diện đường nhánh có khả năng phát triển phụ tải ≥70 mm2.

· Trường hợp hạ ngầm, cáp ngầm 22KV và 0,4 KV được chôn trực tiếp trong đất, độ chôn sâu từ 0,7-1m, trên vỉa hè đường quy hoạch, đoạn qua đường sẽ được chôn sâu từ 1m trở lên và được luồn trong ống nhựa chịu lực siêu bền hoặc ống thép. Khoảng cách an toàn giữa cáp ngầm 22KV với các hạng mục công trình khác là 1m.

Cấp điện áp của trạm hạ thế xây dựng mới là 35(22)/0,4KV. Vị trí các trạm hạ thế được lựa chọn khu vực cây xanh, quảng trường để không ảnh hưởng đến dân cư hiện có trong khu vực và gần đường giao thông để tiện thi công. Trạm hạ thế sử dụng loại một trụ, kiểu kín để tiết kiệm diện tích xây dựng. Bán kính phục vụ của các trạm ≤ 300m.

9.5. Thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

a. Thoát nước và xử lý nước thải:

Tổ chức hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn đối với khu vực trung tâm đô thị xây dựng mới. Khu dân cư hiện trạng sử dụng hệ thống thoát nước hỗn hợp.

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý cục bộ đạt giá trị cho phép dẫn về trạm sử lý nước thải để sử lý đạt giới hạn B theo Quy chuẩn QCVN 14: 2008 BTNMT quy chuẩn Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Nước thải từ cơ sở y tế được xử lý cục bộ riêng (theo tiêu chuẩn thải QCVN 28:10 BTNMT Quy chuẩn Quốc gia về nước thải Y tế, theo cột B nước thải vào cống thoát nước) sau đó thải vào tuyến cống thoát nước thải về trạm xử lý chung của khu vực xử lý triệt để.

· Xây mới trạm xử lý nước thải Púng Luông công suất giai đoạn ngắn hạn là 500 m3/ngđ, có thể nâng công suất lên 950 m3/ngđ cho giai đoạn năm dài hạn. Quy mô khoảng 0.1ha vị trí khu phía Tây Đô thị khu cây xanh giáp suối Púng Luông (vị trí cụ thể sẽ được xác định trong bước lập dự án).

· Các tuyến cống:

· Cống tự chảy: D300 – D400 mm. Dùng ống tròn BTCT.

· Ống có áp: D100 - D200. Dùng ống gang.

· Độ sâu chôn ống nhỏ nhất (tính đến đỉnh cống) là 1m. Khu vực có xe cơ giới qua lại: 0,5m đối với tất cả các loại đường kính. Trong trường hợp khi chiều sâu chôn nhỏ hơn 0,5m thì phải có biện pháp bảo vệ ống. Bố trí một số trạm bơm chuyển bậc để giảm chiều sâu chôn cống. Vị trí trạm bơm chuyển bậc phụ thuộc vào tính toán sao cho độ sâu chôn cống ≤ 5m.

· Độ dốc cống: theo địa hình bám theo độ dốc đường giao thông, độ dốc nhỏ nhất 0.003.

· Trạm bơm xây chìm bằng BTCT.

b. Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:

· CTR sẽ được phân loại tại nguồn gồm 2 loại: CTR vô cơ và CTR hưũ cơ. CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni lông, giấy... ) sẽ tận thu để sử dụng lại hoặc tái chế. CTR vô cơ không sử dụng được vào các mục đích trên sẽ thu gom để chôn lấp hợp vệ sinh. CTR hữu cơ (như rau, vỏ hoa quả, các thức ăn thừa... ) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh.

· Các điểm thu gom chất thải rắn đặt các thùng chất thải rắn công trình công cộng 0,2 ( 0,4 m3 tại các đường phố và tại các khu ở.

· Cấm xả các loại nước bẩn xuống suối, mương, trong khu vực nghiên cứu kể cả đã qua xử lý.

· Nghĩa trang: Các nghĩa trang phân tán, có quy mô nhỏ, không đủ khoảng cách ly, hoặc nằm trong quy hoạch sử dụng đất phải có kế hoạch đóng cửa, trồng cây xanh cách ly, khi có nhu cầu sử dụng đất có thể di chuyển đến nghĩa trang tập trung. Các nghĩa trang hiện có đủ điều kiện tồn tại, còn diện tích sử dụng sẽ tiếp tục phục vụ cho nhu cầu của người dân.
9.6. Hạ tầng viễn thông thụ động

Về chuyển mạch: Nguồn tín hiệu cung cấp cho khu vực lấy từ tổng đài Nghĩa Lộ cấp thông qua TVT Púng Luông.

Về truyền dẫn:

· Cải tạo chỉnh trang các trạm viễn thông hiện có, kết nối bằng tuyến cáp quang ngầm. 

· Từ trạm viễn thông trung tâm kéo các tuyến cáp đến các tủ cáp trong các khu vực đô thị. Từ các tủ cáp đấu nối tới hộp cáp và từ hộp cáp sẽ dẫn đến các thuê bao (thiết bị đầu cuối). 

· Toàn bộ mạng truyền dẫn sử dụng cáp quang băng rộng.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10: Quy định này có giá trị và được thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trái với các quy định này đều bị bãi bỏ.
Điều 11: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng dựa trên đồ án Quy hoạch chung và Quy định này hướng dẫn các tổ chức và cá nhân thực hiện.

Điều 12: Mọi vi phạm các điều khoản trong Quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố trước pháp luật hiện hành.

Điều 13: Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đến năm 2045 được ấn hành và lưu giữ lại tại các nơi dưới đây để nhân dân biết và thực hiện:
· UBND Tỉnh Yên Bái.

· Sở Xây dựng Yên Bái.

· UBND huyện Mù Cang Chải.

· UBND xã Púng Luông.

Yên Bái, ngày      tháng     năm 2024
                    T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH

